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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
THANH TRA THÀNH PHỐ

Số:          /TT-VP
V/v cung cấp thông tin liên lạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2026

    Kính gửi: 
- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

        - UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa 
các cơ quan, đơn vị, Thanh tra thành phố Đồng Nai thông báo đến Ủy ban nhân 
dân các xã, phường thông tin liên hệ của công chức lãnh đạo các phòng nghiệp 
vụ thuộc Thanh tra thành phố, cụ thể như sau:

Số
TT

Họ và tên Chức vụ Số điện 
thoại

I. VĂN PHÒNG THANH TRA

01 Nông Thanh Thủy Chánh Văn phòng 0941546116

02 Lê Nguyên Tánh Phó Chánh Văn phòng 0888596677

03 Vũ Đình Thạch Phó Chánh Văn phòng 0838245268

04 Phan Vũ Bình Phó Chánh Văn phòng 0917322066

II. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỊA 
PHƯƠNG

05 Trần Thị Hồng Lam Trưởng phòng 0938033770

06 Trần Nam Trung Phó Trưởng phòng 0767536868

07 Nguyễn Văn Đều Phó Trưởng phòng 0961617639

08 Phan Hữu Đồng Phó Trưởng phòng 0916300299

09 Hồ Quang Đường Phó Trưởng phòng 090 3073123

10 Lê Văn Duyệt Phó Trưởng phòng 0913619982

11 Phạm Minh Tuấn Phó Trưởng phòng 0973870088

III. PHÒNG PHÒNG CHỐNG THAM  NHŨNG,  LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC VÀ 
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XỬ LÝ SAU THANH TRA

12 Nguyễn Bảo Thuận Trưởng phòng 0907035633

13 Đặng Đình Hải Phó Trưởng phòng 0919276955

14 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng phòng 0919560999

15 Ngô Thị Thanh Duyên Phó Trưởng phòng 0933688039

16 Trần Huy Hùng Phó Trưởng phòng 0984745667

17 Nguyễn Trọng Lân Phó Trưởng phòng 0916205588

IV. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC XÂY DỰNG

18 Nguyễn Phan Trong Trưởng phòng 0908537549

19 Phạm Hoàng Ân Phó trưởng phòng 0977111100

20 Dương Quang Lâm Phó Trưởng phòng 0989509020

21 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng phòng 0905038401

22 Đào Như Thuận PhóTrưởng phòng 0913688465

23 Phan Văn Đức Phó Trưởng phòng 0919742599

V. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

24 Tô Đình Tỉnh Trưởng phòng 0917651123

25 Lê Hữu An Phó trưởng phòng 0918530939

26 Lương Hồng Duẩn Phó Trưởng phòng 0919075076

27 Nguyễn Chí Được Phó trưởng phòng 0979902779

28 Trương Quốc Hiệp Phó trưởng phòng 0903115441

29 Nguyễn Bá Tùng Phó trưởng phòng 0919473366

30 Lê Văn Hòe Phó Trưởng phòng 0919067686

VI. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC TÀI CHÍNH, CÔNG THƯƠNG
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31 Đỗ Thanh Hải Trưởng phòng 0918630789

32 Phan Tấn Lợi Phó Trưởng phòng 0918539988

33 Phạm Quang Huy Phó Trưởng phòng 0918299298

34 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng 0913610282

VII. PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC

35 Dương Hồng Danh Trưởng phòng 0913612617

36 Nguyễn Thanh Thủy Phó Trưởng phòng 0937867668

37 Nguyễn Thị Kim Phụng Phó Trưởng phòng 0834555605

38 Dương Hồng Nhung Phó Trưởng phòng 0917300638

39 Trần Thị Hòa Cầm Phó Trưởng phòng 0974967116

VIII. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC NỘI VỤ, DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ NGOẠI VỤ

40 Lê Ngọc Thu Trưởng phòng 0835133979

41 Lê Văn Hảo Phó Trưởng phòng 0913623578

42 Phan Thị Thanh Mười Phó Trưởng phòng 0918445550

43 Nguyễn Quốc Phương Phó Trưởng phòng 0918545818

44 Nguyễn Thị Mến Phó Trưởng phòng 0918142179

IX. PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LĨNH 
VỰC TƯ PHÁP, KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

45 Phạm Xuân Tùng Trưởng phòng 0942064079

46 Nguyễn Cao Lương Phó Trưởng phòng 0354857777

47 Nguyễn Văn Đốc Phó Trưởng phòng 0972591422

48 Nguyễn Tấn Khương Phó Trưởng phòng 0918879199

49 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó Trưởng phòng 0838359207
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50 Trần Quang Long Phó Trưởng phòng 0913143399

Trên đây là danh sách công chức lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp 
vụ thuộc Thanh tra thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ theo số điện 
thoại trên để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ TTra;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT,VP (M.Dung).

      TL. CHÁNH THANH TRA
       CHÁNH VĂN PHÒNG

       Nông Thanh Thủy
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